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321021035 Nguyễn Danh Anh 5

321021036 Nguyễn Ngọc Anh 6

321021001 Vũ Thị Thuý Anh 6

321021075 ðỗ Thị Kim ánh 7

321021002 Vũ Thị Chín 7

321021037 Tạ ðức Chung 5.5

321021003 ðoàn Văn Cường 6.5

321021076 Triệu Thị Kim Dung 6.5

321021077 ðào Thị Duyên 5.5

321021038 Lê Chiêu Dương 5

321021004 Nguyễn Thị ðào 7

321021039 Nguyễn Thị Thanh ðiều 8

321021005 Tạ Văn ðỗ 6.5

321021078 Trần Thị ðức 7

321021006 Bùi Thị Hồng Gấm 6.5

321021007 ðàm Hưng Hữu 6.5

321021008 Nguyễn Thị Thuý Hà 6.5

321021040 Trần Thị Hà 5.5

321021041 Trần Thị Thái Hà 6

321021042 ðào ðức Hạnh 7

321021079 Nguyễn Thuý Hạnh 6.5

321021117 Lê Thị Hằng 6

321021009 Nguyễn Thị Hằng 7

321021043 Nguyễn Thị Hằng 6

321021080 Nguyễn Thị Hằng 5.5

321021044 Phạm Thị Lê Hằng 6.5
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321021081 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 7

321021118 Nông Thị Hiếu 5.5

321021010 Vũ Văn Hiếu 6.5

321021045 Nguyễn Thị Thu Hiền 6.5

321021011 Vũ Thị Hoán 6.5

321021012 Phạm Thị Hoà 6.5

321021034 ðặng Thị Thanh Hòa 7

321021013 Nguyễn Thái Học 7.5

321021082 Phạm Thị Huế 5

321021046 Bùi Ngọc Huệ 6.5

321021047 Bùi Thị Huệ 6.5

321021014 Lê Thị Huệ 5.5

321021048 Nguyễn.T. Thanh Kim Huệ 6

321021083 Trần Thị Huệ 6

321021015 Nguyễn Thị Thanh Huyền 6

321021084 Dương Thị Thu Hương 6.5

321021085 ðào Thị Nguyên Hương 7.5

321021049 Nghiêm Thị Thu Hương 5.5

321021050 Nguyễn Thị Mai Hương 6.5

321021086 Nguyễn Thị Thanh Hương 6

321021016 Phạm Thị Thu Hương 6.5

321021032 Trần Văn Khương 7.5

321021051 Nguyễn Bá Kiên 7

321021017 ðặng Thị Lan 6.5

321021052 Phạm Quỳnh Lan 5.5

321021053 Vũ Mai Lan 5.5
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321021018 Tăng Thị Lâm 7

321021087 Trần Vũ Lệ 6.5

321021019 Lê Hồng Lịch 6.5

321021088 Nguyễn Thị Bích Loan 6.5

321021089 Phạm Văn Lương 6

321021054 Trần Thị Hồng Lượt 6.5

321021090 Nguyễn Thị Lý 7

321021091 Lê Thị Hồng Mai 6.5

321021055 Nguyễn Thị Hồng Minh 6.5

321021092 Chu Thị Nữ 7

321021073 Bùi Thị Nga 5

321021056 ðồng Thị Nga 6

321021057 Nguyễn Thị Nga 6.5

321021093 Nguyễn Thị Thanh Nga 6

321021094 Phùng Thị Nga 6

321021095 Thân Thị Nga 6.5

321021096 Trần Thị Tuyết Nga 6.5

321021020 Trần Thị Ngoan 7.5

321021058 Nguyễn Thị Ngọc 7

321021059 Nguyễn Thị Kim Ngọc 6.5

321021098 Nguyễn Thị Nguyệt 7

321021097 Nguyễn Thị Nguyệt 6.5

321021099 Phan Thị Kim Nhị 6.5

321021060 Trần Văn Nhuận 6.5

321021100 Nguyễn Thị Nhung 5.5

321021101 Nguyễn Thị Kim Nhung 5
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321021102 Trần Thị Hồng Nhung 7

321021021 Nguyễn Thị Nụ 7.5

321021022 Phạm Thị Nụ 7.5

321021103 Tạ Thị Tố Uyên 6

321021061 Chu Thị Thu Phương 6

321021104 Lê Thị Mai Phương 7

321021023 Nguyễn Văn Phương 6.5

321021062 Phạm Thị Công Phương 6.5

321021024 Nguyễn Thị Kim Phượng 6.5

321021105 Phạm Thị Kim Phượng 6.5

321021106 Nguyễn Thị Quyên 6.5

321021107 Nguyễn Thị ðỗ Quyên 6.5

321021108 Trần Quỳnh 6

321021063 Lê Ngọc Sanh 6.5

321021109 Phạm Thị Sáng 7

321021025 Nguyễn Thị Tâm 6.5

321021064 Nguyễn Thị Thanh Tân 7

321021065 Lê Duy Thanh 5

321021066 Nguyễn Nhật Thanh 6.5

321021026 Nguyễn Thị Thu Thanh 7

321021110 Hoàng Thị Bích Thảo 5.5

321021111 Lê Hương Thảo 6

321021074 ðặng Ngọc Thạch 5

321021112 Dương Thị Thắng 6.5

321021067 Nguyễn Quyết Thắng 6

321021068 Phạm ðình Thọ 5.5
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321021069 Ngô Hoài Thu 7

321021113 Phan Thị Minh Thu 6

321021027 Lã Thị Bích Thuỷ 7.5

321021114 Phạm Thị Thu Thuỷ 6.5

321021070 Trần Văn Thuỷ 6.5

321021028 Bùi Thị Thưởng 7

321021071 Hoàng Công Tiễn 7

321021072 Trần ðức Tuấn 7

321021033 ðặng Thị Thanh Trang 7.5

321021115 Lê Thị Thu Trang 6.5

321021116 Nguyễn Thị Vân 6.5

321021030 Phạm Quang Vinh 6

321021029 Võ Thị Thuý Vi 8

321021031 Vũ Thị Hải Yến 7

321081001 Phạm Văn Bộ 7

321081002 Diêm Thị Chung 6.5

321081003 Nguyễn Thị Dung 7

321081004 Vũ Duy Hải 6.5

321081030 Trần ðình Hạnh 5.5

321081005 Nguyễn Thị Hiên 7

321081006 Trịnh Thị Minh Hiền 5.5

321081007 Võ Thị Hoà 7

321081008 Phạm Thị Hương 7

321081009 Hà Thị Khánh 7.5

321081010 Nguyễn Văn Luyện 8

321081011 Trần Thị Mỵ 6.5
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321081012 Vũ Thanh Ngân 8

321081013 Nguyễn Văn Nhân 7.5

321081014 Nguyễn Minh Quế 7

321081015 Thân Thị Thu Soan 7.5

321081016 ðinh ðăng Tài 7

321081017 Nguyễn Ngọc Tăng 7

321081031 Bùi Thị Minh Tâm 5

321081018 Lê Minh Tâm 7.5

321081019 Phạm Thị Thuận 6.5

321081020 Vũ Hồng Thuý 7

321081021 ðỗ Thị Thanh Thuỷ 6

321081022 Vũ Văn Thuỷ 6.5

321081023 ðỗ Mai Thương 8

321081032 Nguyễn Thế Tịnh 6

321081024 Nguyễn ðức Toàn 6.5

321081025 ðặng Ngọc Tuân 7.5

321081026 Phạm Văn Tú 7

321081027 Trần ðức Vịnh 7

321081028 Lê Thị Hải Yến 8

321081029 Phạm Thị Yến 8

321051100 Lưu Thị Nguyệt Anh 7

321051101 Trần Thị Vân Anh 6.5

321051102 Nguyễn Thị ánh 7.5

321051103 Phạm Thị Bắc 7

321051172 Trần Thị Quế Chi 6

321051104 Nguyễn Thị Chín 7.5



Ngày thi : 01/02/2013

Mã sinh viên Họ và tên ðiểm Thi Ghi chú

BẢNG ðIỂM THI TỐT NGHIỆP MÔN LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

ðẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẲNG

321051173 Nguyễn Thị Kim Chung 5

321051105 ðỗ Thị Dung 8

321051106 Nguyễn Văn Dũng 6.5

321051107 Hà Thị Hồng Giang 6

321051108 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 7

321051109 Lê Tiến Hanh 6.5

321051110 Lê Khánh Hà 8

321051111 Mai Thị Thu Hà 7

321051112 Nguyễn Thị Hà 7.5

321051113 Nguyễn Thu Hà 7.5

321051114 ðào Thị Hồng Hạnh 8

321051175 Nguyễn Văn Hạnh 7

321051115 Lê Thị Thuý Hằng 7.5

321051116 Nông Thị Hồng Hiếu 7

321051117 Lê Thị Thu Hiền 6.5

321051118 Trần Thu Hiền 6

321051178 Nguyễn Thị Hoa 8

321051119 Phạm Thị Kim Hoa 6.5

321051177 Trần Thị Hoa 5

321051120 Phạm Thị Hoà 7.5

321051121 Nguyễn Việt Hồng 7

321051122 Phạm Thị Huế 7.5

321051123 Giang Quốc Huy 5.5

321051124 Vũ Thị Hương 8.5

321051125 Nguyễn Thị Thuý Hường 6

321051126 Luân Quang Kỳ 7.5
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321051127 Hoàng Thị Bích Liên 7

321051128 Nguyễn Thị Thuỳ Liên 7

321051129 Nguyễn Lê Thuỳ Linh 6

321051130 Tô ðức Linh 7.5

321051131 Nguyễn Thị Loan 5

321051132 Nguyễn Thị Lừng 6.5

321051133 Mã Thị Mai 6

321051134 Lê Tuyết Minh 6.5

321051135 Giáp Văn Mừng 7.5

321051136 Nguyễn Thị Nga 7.5

321051137 Vy Thị Nga 6.5

321051138 Lỗ Anh Ngọc 7

321051139 Nguyễn Thuỷ Ngọc 8

321051140 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 7

321051141 Nguyễn Thị Nhã 7

321051171 Nguyễn Thị Oanh 6

321051142 Cao Thị Minh Phương 7

321051143 ðặng Thị Bích Phương 6.5

321051179 Nguyễn Thị Phương 8

321051144 Nguyễn Thị Thu Phương 6.5

321051145 Nguyễn Thị Sâm 7

321051146 Hà Thị Son 6

321051147 Vũ Hùng Sơn 6.5

321051148 Nguyễn Thị Thu Tâm 6.5

321051149 Dương Thị Tân 7.5

321051150 Bùi Thị Thanh 7
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321051151 Nguyễn ðắc Thảo 8

321051152 Lê Thị Thu 5.5

321051153 Nguyễn Thị Thu 7

321051154 Trần Thị Thu 5.5

321051155 Trần Thị Hà Thu 7

321051156 Nguyễn Thị Thuỳ 6

321051157 Nguyễn Thị Thuỷ 7.5

321051158 Dương Thị Thùy 7

321051159 ðỗ Thị Minh Thư 7

321051161 Quách Thị Thường 6

321051160 Võ Thị Hà Thư 8

321051162 Nguyễn ðăng Tùng 7

321051163 Nguyễn Thị Thu Trang 7.5

321051164 Lại ðức Trường 8

321051165 Dương Thị Xoa 7.5

321051166 Nguyễn Thị Vân 7

321051167 Lê Quảng Viễn 6.5

321051168 Hoàng Tuấn Vinh 7

321051169 Nguyễn Bá Vương 8

321051170 Trần Thị Yến 7.5


